
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường
Hồ sơ

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 
cộng 

 Vô cơ  Hữu cơ 
 Tổng 
cộng 

 Rắn  Lỏng 
 Tổng 
cộng 

Rác TSD Rác SH

1 14,315 1,286 4,562 5,848 1,854 6,278 8,132 30 305 335 40.9% 56.8%
2 11,780 205 3,840 4,045 1,612 5,771 7,383 32 320 352 34.3% 62.7%
3 9,320 74 2,706 2,780 1,613 4,627 6,240 30 270 300 29.8% 67.0%
4 2,053 27 517 544 365 806 1,171 28 310 338 26.5% 57.0%
5 9,582 119 3,491 3,610 1,520 4,099 5,619 33 320 353 37.7% 58.6%
6 10,037 247 3,606 3,853 1,529 4,316 5,845 29 310 339 38.4% 58.2%
7 8,946 182 3,316 3,498 1,556 3,543 5,099 29 320 349 39.1% 57.0%
8 8,764 70 3,271 3,341 1,474 3,602 5,076 27 320 347 38.1% 57.9%
9 8,542 66 3,082 3,148 1,556 3,457 5,013 31 350 381 36.9% 58.7%
10 8,882 198 3,331 3,529 1,472 3,451 4,923 40 390 430 39.7% 55.4%
11 9,885 163 3,560 3,723 1,524 4,241 5,765 17 380 397 37.7% 58.3%
12 9,471 141 3,450 3,591 1,560 3,985 5,545 25 310 335 37.9% 58.5%

SUM 111,577 2,778 38,732 41,510 17,635 48,176 65,811 351 3,905 4,256 37.2% 59.0%
AVER 9,298 232 3,228 3,459 1,470 4,015 5,484 29 325 355 34.6% 60.1%

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thả
 so với tổng rác thả

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2020

 Rác tái sử dụng
(kg) 

 Tổng 
lượng

 rác thải
(kg) 

 Rác Độc hại
(kg) 

 Rác thải sinh hoạt
(kg) 

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1

AVER 9,298 232 3,228 3,459 1,470 4,015 5,484 29 325 355 34.6% 60.1%

giấy các 
loại

bao nylon chai nhựa
bình 
nhựa,

mủ vụn

báo, tạp 
chí, 

sắt vụn
vỏ bình 
dầu thải

dầu  ăn 
thải

mỡ thải cơm heo

Tháng 1 515.0 50.0 103.0 71.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4441.0 739.0 4441.0

Tháng 2 72.0 32.0 59.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3840.0 205.0 3840.0

Tháng 3 32.0 14.0 17.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2706.0 74.0 2706.0

Tháng 4 18.0 2.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.0 27.0 517.0

Tháng 5 49.0 20.0 31.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3491.0 119.0 3491.0

Tháng 6 97.0 49.0 64.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3606.0 247.0 3606.0

Tháng 7 82.0 44.0 39.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3316.0 182.0 3,316.0

Tháng 8 29.0 14.0 22.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3271.0 70.0 3,271.0

Tháng 9 30.0 19.0 16.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3082.0 66.0 3,082.0

Tháng 10 78.0 48.0 42.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3331.0 198.0 3,331.0

Tháng 11 58.0 48.0 31.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3560.0 163.0 3,560.0

Tháng 12 48.0 45.0 30.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 0.0

Đơn giá (VND) 16,000 5,000 4,000 1,800 3,500 15,000 7,500 5,000 6,000 94 9,857 94

Tổng khối lượng 1,108.0 385.0 459.0 279.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,161.0 2,231.0 35,161.0

Thành tiền 17,728,000   1,925,000     1,836,000     502,200 -               -               0 -               -               3,300,000     21,991,200        3,300,000          

Rác
HCTSD

Rác
VCTSD

THÁNG

Loại rác (kg)

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2020

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1



KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường
Hồ sơ

Rác ĐH

2.3%
3.0%
3.2%

16.5%
3.7%
3.4%
3.9%
4.0%
4.5%
4.8%
4.0%
3.5%
3.8%
5.3%

ại rác thải
ổng rác thải

5.3%

1,924,500

723,100

248,100

72,900

403,700

855,600

611,100

241,200

225,000

689,400

587,900

518,400

190

37,392

7,100,900

CỘNG TIỀN
NGÀY
 (VND)

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:2


